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Họ và tên 
Năm sinh
Quê quán, chức vụ 
Nơi công tác
	
Trình độ
được đào tạo
	

Giới tính
	


Dân 
tộc
	

Năm vào ngành
	Số năm trực tiếp giảng dạy
	Số cải tiến, SKKN, giáo trình, NCKH, bài báo khoa học, đào tạo sau đại học
	

Số năm CSTĐ cơ sở, CSTĐ
cấp tỉnh
	


HCLĐ hoặc Bằng khen
	Số phiếu đạt và tỷ lệ %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Quần chúng
	
Hội đồng cơ sở
	
Hội đồng huyện
	
Hội đồng tỉnh, Bộ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	Bà Đỗ Thị Thu Hà
 Sinh năm 1966
Quê quán: Lý Nhân, Hà Nam
Hiệu trưởng 
trường THCS Nam Cao
(Đã nghỉ hưu)
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1987
	22
	06 sáng kiến kinh nghiệm
	21 năm CSTĐ cơ sở
05 năm CSTĐ cấp tỉnh
	01 BK UBND tỉnh năm 2008;
01 BK Thủ tướng năm 2014;
01 HCLĐ 
hạng 3 năm 2021
	30/31
96,8%
	11/11
100%
	
	

	Bà Đỗ Thị Khánh Huệ
Sinh năm 1969
Quê quán: Lý Nhân, Hà Nam
Tổ trưởng chuyên môn 
Tổ Khoa học Xã hội
Trường THCS Nam Cao
	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1990
	32
	03 sáng kiến kinh nghiệm
	12 năm CSTĐ cơ sở
01 năm GVG cấp tỉnh
	01 BK UBND tỉnh năm 1999
02 Bằng khen Bộ GDĐT năm 2021, 2022
	31/31
100%
	11/11
100%
	
	

	Bà Nguyễn Thị Tươi
 Sinh năm 1969
Quê quán: Lý Nhân, Hà Nam
Hiệu trưởng 
trường THCS TT Vĩnh Trụ

	Đại học
	Nữ
	Kinh
	1989
	21
	07 sáng kiến kinh nghiệm
	11 năm CSTĐ cơ sở
02 năm CSTĐ cấp tỉnh
	01 Bằng khen Bộ GDĐT năm 2019, 01 BK UBND tỉnh năm 2021

	39/39
100%
	11/11
100%
	
	


(Danh sách trên có 03 cá nhân)
